Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk                    BÀI VIẾT SỐ 3, Lớp 11 - chương trình chuẩn 
     Trường THPT Ngô Gia Tự                                MÔN : NGỮ VĂN - Thời gian : 90 phút
Đề ra : 

Câu 1. Qua bài “Chiếu cầu hiền”, em hãy cho biết tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung. (3,0 điểm)
Câu 2. Phân tích vẻ đẹp hình tượng người nông dân trong bài Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu. (7,0 điểm)
_____________
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

BÀI VIẾT SỐ 3;  MÔN : NGỮ VĂN Thời gian : 90 phút

Lớp 11 - chương trình chuẩn
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm. 

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo. 

- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm thi.  

- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm). 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Qua bài “Chiếu cầu hiền”, em hãy cho biết tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung.
	3,0

	
	Tư tưởng : yêu nước thương dân của vua Quang Trung được bộc lộ qua việc dẹp yên thù trong giặc ngoài.
	0,75

	
	Bằng việc đưa ra con đường để người hiền tài cống hiến cho đất nước, thể hiện sự khách quan, dân chủ của một tư tưởng canh tân, tiến bộ.
	0,75

	
	Về tình cảm : Bộc lộ sự khoan dung, độ lượng trước thái độ chống đối của các sỹ phu Bắc Hà.
	0,75

	
	Tóm lại : Qua đó chứng tỏ Quang Trung là người đức độ, giàu nhân cách và một tư tưởng mang tầm chiến lược sâu sắc.
	0,75

	Câu 2
	Phân tích vẻ đẹp hình tượng người nông dân trong bài Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu.
	7,0

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 

Biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm, biết cách phân tích một hình tượng nhân vật. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
	

	
	b. Yêu cầu về kiến thức:  

Trên cơ sở những hiểu biết về nhà thơ Nguyễn Đình chiểu và tác phẩm Văn tế Nghĩa sỹ Cần Giuộc  (trong sách Ngữ văn 11, Tập một), thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	Nêu được vấn đề cần nghị luận
1. Vẻ đẹp bình dị 
+ Nông dân với bản tính ngay thẳng, thật thà, chất phác

+ Cuộc sống lam lũ vất vả mà vẫn nghèo khó (dẫn chứng)

+ Gắn bó với việc nhà nông đồng áng và hoàn toàn xa lạ với việc chiến trận, binh đao (dẫn chứng)
* Nghệ thuật : đối, kết hợp với liệt kê góp phần tô đậm bản chất nông dân trong họ.
	1,5

	
	2. Vẻ đẹp của người nông dân – anh hùng

· Tâm trạng khi có giặc đến lo lắng, sợ hãi và mong mỏi triều đình nhưng vô vọng (dẫn chứng)

· Thái độ căm ghét kẻ thù sâu sắc (dân chứng)

· Ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc, bảo vệ nền văn hiến lâu đời của đất nước (dân chứng)

· Tinh thần tự nguyện, tự giác cao độ (dẫn chứng)

· Ý chí chiến đấu quả cảm, kiên cường bất khuất (dẫn chứng)

· Kết quả của trận đánh : Bất ngờ,  đáng khâm phục (dẫn chứng)

* Nghệ thuật : 

· Sử dụng động từ mạnh : đạp, lướt, xô, xông, đâm, chém … thể hiện ý chí chiến đấu quật cường.

· Nghệ thuật đối thể hiện khí thế tấn công như vũ bão của nghĩa quân (dẫn chứng)

· Mạch văn nhanh, mạnh, gấp gáp thể hiện không khí khẩn trương gấp rút của trận đánh.

· Tinh thần chiến đấu của họ thật đáng khâm phục, tự hào song trước trận đánh không cân sức họ đã thất bại và hy sinh. Từ người nông dân, họ trở thành người nghĩa sỹ đánh Tây và đã anh dũng hy sinh. Sự ngã xuống của họ đã dựng lên một tượng đài nghệ thuật hoành tráng và bi hùng về người nông dân đánh giặc cứu nước lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử văn học dân tộc.
( Khẳng định sự hy sinh của họ là bất tử và Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc trở thành khúc ca về những anh hùng thất thế nhưng vẫn hiên ngang bất khuất.
	3,0

	
	3. Nghệ thuật 
· Xuyên suốt tác phẩm là sự kết hợp nhuần nhuyễn chất trữ tình và tính hiện thực có tác dụng tái hiện không khí hoành tráng mà cũng ngập tràn niềm thương tiếc.
· Ngôn ngữ trong sáng, giản dị vừa gần gũi chân thành, vừa đậm sắc thái Nam Bộ.
· Xây dựng hình tượng nhân vật mang tính nhất quán, đậm chất sử thi.
	1,5

	Lưu ý: Chỉ cho điểm tối đa khi thí sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và kiến thức.

Câu 2. Giám khảo khi cho điểm lưu ý Mở bài (0,5 điểm) và Kết luận (0,5 điểm).


